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PHẦN VĂN BẢN: Ngữ liệu ngoài chương trình 

1. Văn bản thông tin 

- Chỉ ra được đặc điểm của văn bản thông tin giới thiệu một cuốn sách hoặc bộ phim: 

cấu trúc, nội dung từng phần, sa- pô, nhan đề, phương tiện phi ngôn ngữ… 

- Xác định được nội dung chính, mục đích viết của văn bản. 

- Xác định thông tin cơ bản, thông tin chi tiết và nhận xét cách triển khai thông tin 

trong đoạn văn.  

- Viết đoạn văn (5-7 câu) nêu cảm nhận, bài học hoặc liên hệ thực tế có liên quan 

đến nội dung văn bản. 

2. Văn bản truyện (truyện lịch sử) 

  - Xác định được thể loại, ngôi kể, bối cảnh (không gian- thời gian), cốt truyện (đơn 

tuyến- đa tuyến), nhân vật, ngôn ngữ… 

- Nhận xét về nghệ thuật viết truyện lịch sử của tác giả (cách sử dụng ngôi kể, cách 

quan sát, miêu tả nhân vật, tái hiện bối cảnh lịch sử, cách dùng lời người kể chuyện, 

lời của nhân vật…) 

 - Bày tỏ quan điểm đồng tình hoặc phản đối với một việc làm (hành động) của nhân 

vật trong văn bản. 

- Viết đoạn văn (5-7 câu) nêu nội dung bao quát hoặc thông điệp (bài học) mà tác giả 

gửi tới người đọc  

II. PHẦN TIẾNG VIỆT 

1. Thành phần biệt lập 

- Xác định thành phần biệt lập và cho biết chức năng của chúng. 

- Vận dụng đặt câu, viết đoạn văn có sử dụng thành phần biệt lập. 

2. Các kiểu câu 

- Xác định được các kiểu câu (câu trần thuật, câu nghi vấn, câu cảm, câu khiến, câu 

khẳng định, câu phủ định) và nêu tác dụng. Chỉ ra dấu hiệu nhận biết các kiểu câu. 

- Vận dụng đặt câu, viết đoạn văn có sử dụng các kiểu câu trên. 

III. PHẦN VIẾT 

1. Viết bài văn giới thiệu một cuốn sách yêu thích. 

2. Viết bài văn kể lại một chuyến đi 

..……HẾT…….. 
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